
Tỉnh: Kon Tum Biểu số:  108/CKTC -NSNN
Huyện: Kon Rẫy

Xã: Đăk Tơ Lung

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Đăk Tơ Lung)

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI

A B C

TỔNG SỐ THU 5.708.788.000 TỔNG SỐ CHI

I. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100% 6.000.000 I. Chi đầu tư phát triển

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ  % 1.000.000 II. Chi thường xuyên

III. Thu bổ sung 5.701.788.000 III. Dự phòng

  - Bổ sung cân đối
5.496.558.000 IV. Nguồn thực hiện chính sách tiền

lương chưa phân bổ

  - Bổ sung có mục tiêu 205.230.000

IV. Thu chuyển nguồn
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Đơn vị tính: Đồng

DỰ TOÁN

D

5.805.382.000

5.511.333.000

114.049.000

180.000.000

Biểu số:  108/CKTC -NSNN

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Đăk Tơ Lung)
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Tỉnh: Kon Tum Biểu số:109/CKTC -NSNN

Huyện: Kon Rẫy

Xã: Đăk Tơ Lung

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Đăk Tơ Lung)

SỐ TT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2024

THU NSNN
A B 1

TỔNG THU 8.448.000.000
I Các khoản thu 100% 6.000.000
1 Phí, lệ phí 6.000.000
2 Thu sách ngân sách
3 Các khoản thu tại xã
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 8.442.000.000
1 Thuế VAT+TNDN thu tề kinh tế XNQD 6.800.000.000
2 Lệ phí trước bạ 52.000.000
3 Lệ phí môn bài
4 Phí bảo vệ môi trường 20.000.000
5 Thuế thu nhập cá nhân 1.000.000.000
6 Thuế tài nguyên 
7 Thu tiền cho thuê đất 170.000.000
8 Cấp quyền khai thác khoáng sản 200.000.000
9 Thu phí khác
10 Thu khác ngân sách 200.000.000
III Nguồn tăng thu năm 2023 dùng cân đối lương
IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
1 Bổ sung cân đối
2 Bổ sung có mục tiêu
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Đơn vị tính: Đồng

THU NSX
2

5.708.788.000
6.000.000
6.000.000

1.000.000

1.000.000

5.701.788.000
5.496.558.000

205.230.000

Biểu số:109/CKTC -NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Đăk Tơ Lung)

DỰ TOÁN NĂM 2024
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Tỉnh: Kon Tum Biểu số:  110/CKTC -NSNN
Huyện: Kon Rẫy
Xã: Đăk Tơ Lung

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số   01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Đăk Tơ Lung)

SỐ TT NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG SỐ
DẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

A B 1=2+3 2

TỔNG CHI 5.805.382.000
I Chi đầu tư phát triển (1) -
1  - Chi đầu tư XDCB -
2  - Chi đầu tư phát triển khác -
II Chi thường xuyên 5.511.333.000
1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 25.000.000

1.1  - Chi dân quân tự vệ 10.000.000
1.2  - Chi an ninh trật tự 15.000.000
2 Sự nghiệp giáo dục 44.000.000
3 Sự nghiệp y tế -
4 Sự nghiệp văn hóa thông tin -
5 Sự nghiệp thể dục thể thao -

6 Sự nghiệp kinh tế -
 - SN giao thông -
 - SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản -
 - Các sự nghiệp khác -

7 Sự nghiệp xã hội 35.000.000
 - Hưu xã và trợ cấp khác -
 - Trẻ mồ côi, người già không nương tựa, cứu tế xã
hội -
 - Khác 35.000.000

8 Chi quản lý nhà nước, đảng đoàn thể 5.407.333.000
III Nguồn thực hiện chính sách tiền lương chưa phân bổ 180.000.000

IV  Chi Dự phòng 114.049.000

V Tiết kiệm 10% cân đối lương 96.594.000

VI Nguồn kinh phí được sử dụng 5.708.788.000
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Đơn vị tính: Đồng

THƯỜNG
XUYÊN

3

5.805.382.000
-

5.511.333.000
25.000.000
10.000.000
15.000.000
44.000.000

-

35.000.000

35.000.000

5.407.333.000
180.000.000

114.049.000

96.594.000

5.708.788.000

Biểu số:  110/CKTC -NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số   01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Đăk Tơ Lung)

DỰ TOÁN
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